











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng  
: ĐẶNG THỊ KIẾNTRÚC
Họ và tên khai sinh    

: ĐẶNG THỊ KIẾN TRÚC
Quê quán

: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  ĐẶNG THỊ KIẾN TRÚC…………………….
 Nữ
- Họ và tên khai sinh:  ĐẶNG THỊ KIẾN TRÚC ………………………….
- Các bí danh: …Không………………….
- Sinh ngày:  …/……… tháng   …/…….  năm  1975…………….
- Nơi sinh:  Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang 
- Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang 
- Nơi ở hiện nay: 70 đường số 1-Phường 16- Quận Gò Vấp- T.P Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh 


Tôn giáo: Không 
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên Vật Lí 

- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại Học Sư Phạm Vật lí
Học vị: Thạc sĩ


 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn C 
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/03/1989 Tại chi đoàn trường trung học cơ sở Long Khánh A, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): không 
- Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): không
- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1. Cô Nguyễn Thị Huyền Nga

2. Thầy Nguyễn Thanh Tú 
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1975 đến 1981: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Từ  năm 1981 đến 1986: Học sinh Trường tiểu học Long Khánh B, Huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang
- Từ năm 1986 đến 1990: Học sinh Trường Cấp II  Long Khánh A, Huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang 
- Từ năm 1990 đến 1993: Học sinh Trường Cấp III Đốc Binh Kiều, huyện Cai Lậy, Tinh Tiền Giang
- Từ  năm 1993 đến 1994: Ôn thi đại học  tại xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, tỉnh tiền Giang
- Từ năm 1994 đến 1998: Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm T.P Hồ Chí Minh
- Từ năm 1998 đến 2005 là giáo viên thỉnh giảng  giảng dạy bộ môn vật lí tại trường trung học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng – Phân hiệu trung học phổ thông bán công  
- Từ năm 2005 đến nay là giảng viên thuộc Khoa Khoa học Cơ bản Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang tạm trú tại: 70 đường số 1- Phường 16 - Quận Gò Vấp - T.P Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
- Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 8 năm 2005 là giáo viên thỉnh giảng  giảng dạy bộ môn Vật lý tại trường trung học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng – Phân hiệu trung học phổ thông bán công 

- Từ tháng 9 năm 2005 đến nay là giảng  viên thuộc Khoa Khoa học Cơ bản Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
- Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 11 năm 2010: Theo học lớp Cao học Vật lý, chuyên ngành  Vật lý hạt nhân, hệ chính quy trường ĐH Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh
-  Từ 14 tháng 3 năm 2011 đến 23 tháng 3 năm 2011: Theo học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 Tp Hồ Chí Minh 
ĐI NƯỚC NGOÀI
- Không có
KHEN THƯỞNG
-  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2010 – 2011, Quyết định số 817/QĐ-GDĐT-VP ngày 04  tháng 07 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2012 – 2013, Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23  tháng 07 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
KỸ LUẬT
- Không có

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: ĐẶNG CHÍ HƯỢT 

Sinh năm: 1933 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, Xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước năm 1975: là công nhân công ty đường Việt Nam, Sài Gòn.


Sau năm 1975: làm ruộng tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang.


Mất năm 2007 (bệnh già).
 

2. Mẹ ruột: LÊ THỊ BA    Sinh năm: 1933 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước và sau năm 1975 cho đến nay: Làm ruộng tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


Hiện nay đang cư trú tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
3. Chồng: TRẦN ĐÌNH PHAN              Sinh năm: 1976 tại Khánh Hòa

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Giáo viên

Nơi ở hiện nay: 70 – Đường số 1 – phường 16 – quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh


Từ năm 1976 đến 1984: còn nhỏ


Từ năm 1984 đến 1992: Học trường PTCS cấp I, II Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1992 đến 1995: Học trường THPT Hoàng Hoa Thám, Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1995 đến 2000: Học trường ĐH Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh


Từ năm 2000 đến 2003: Giáo viên thỉnh giảng trường Tôn Đức Thắng, Tp Hồ Chí Minh


Từ năm 2003 đến 2009: Giáo viên thỉnh giảng trường THPT Lý Tự Trọng, Tp Hồ Chí Minh

Từ năm 2009 đến nay: Giáo viên biên chế trường THPT Lý Tự Trọng, trực thuộc trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh

4. Con ruột: TRẦN KIẾN TÚC Sinh năm:  2008 tại Tp Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Hiện là học sinh Trường Tiểu Học Phan Chu Trinh – quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh


Nơi ở hiện nay: 70 – Đường số 1 – phường 16 – quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh

5. Con ruột: TRẦN ĐÌNH TÚC Sinh năm:  2012 tại Tp Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Còn nhỏ


Nơi ở hiện nay: 70 – Đường số 1 – phường 16 – quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh

6. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ KHÁNG Sinh năm 1951 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí

Trước năm 1975: Tham gia Cách Mạng năm 1969

Sau năm 1975: Cán bộ ngành Giáo Dục Tỉnh Tiền Giang

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (năm vào Đảng: 1975)

Hiện nay đang cư trú tại 84 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

7. Chị ruột: ĐẶNG THỊ KIẾN CƠ Sinh năm 1955 tại Tiền Giang 

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Hưu trí

Trước năm 1975: Là học sinh


Sau năm 1975: Là học sinh


Từ năm 1978 đến 2011: Giáo viên trường THCS Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Từ năm 2011 đến nay: Hưu trí


Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (năm vào Đảng:1986 )


Hiện nay đang cư trú tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
8. Chị ruột: ĐẶNG THỊ KIẾN KIỂM Sinh năm 1957 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Hưu trí


Trước năm 1975: Học sinh

Từ năm 1975 đến 1979: Học sinh


Từ năm 1979 đến : Công nhân công ty rau quả đông lạnh Tiền Giang

Từ 2012 năm đến nay: Hưu trí


Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (năm vào Đảng: 1990)


Hiện nay đang cư trú tại ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
9. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ XƯƠNG Sinh năm 1960 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Học sinh


Từ năm 1975 đến 1980: Học sinh


Từ năm 1980 đến 1984: Nhập ngũ ở Cục KTQK9


Từ năm 1984 đến 1988: Phục viên về công tác tại Xí nghiệp gỗ Cai Lậy, Tiền Giang


Năm 1988: Tai nạn giao thông chết ở tỉnh Phú Yên

10. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ KHƯƠNG Sinh năm 1962 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Học sinh


Từ năm 1975 đến 1984: Học sinh


Từ năm 1984 đến 1986: Quân nhân tại ngũ tại tỉnh Đội Tiền Giang

Từ năm 1986 đến 1989: Học viên Trường Kỹ Thuật Wimhempich Tp Hồ Chí Minh


Từ năm 1989 đến 2008: Sĩ quan quân đội quân đoàn 4


Từ năm 2008 đến nay: Phó phòng hành chánh tổng hợp trường Trung Cấp nghề Ngọc Phước quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (năm vào Đảng: 1994)

Hiện nay đang cư trú tại 22/1G, ấp Mới, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh
11. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ KIỆM Sinh năm 1965 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Học sinh


Từ năm 1975 đến 1985: Học sinh


Từ năm 1985 đến nay: Làm vườn tại ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước


Hiện nay đang cư trú tại ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

12. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ NĂNG Sinh năm 1967 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Học sinh


Từ năm 1975 đến 1985: Học sinh


Từ năm 1985 đến nay: Làm vườn tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Hiện nay đang cư trú tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

13. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ VIÊM Sinh năm 1969 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Còn nhỏ


Từ năm 1975 đến 1987: Học sinh


Từ năm 1987 đến nay: Làm vườn tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Hiện nay đang cư trú tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

14. Anh ruột: ĐẶNG CHÍ PHONG Sinh năm 1972 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Còn nhỏ


Từ năm 1975 đến 1990: Học sinh


Từ năm 1990 đến nay: Làm vườn tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Hiện nay đang cư trú tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

15. Anh ruột: ĐẶNG THỊ KIẾN AN Sinh năm 1973 tại Tiền Giang 


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Còn nhỏ


Từ năm 1975 đến 1992: Còn nhỏ, học sinh.


Từ năm 1992 đến 1994: Sinh viên dự bị ĐH Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh


Từ năm 1994 đến 1998: Sinh viên trường ĐH Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh

Từ năm 1998 đến nay: Giáo viên dạy tiếng Hoa tại nhà: 70 – Đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh


Hiện nay đang cư trú tại 70 – Đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

16. Ông nội: ĐẶNG THANH LIÊM Sinh năm: 1908 tại  Tiền Giang

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1949 tham gia Cách Mạng Đảng Cộng Sản Đông Dương


Năm 1949: Hy sinh (do giặc Đạo Hòa Hảo bắn chết tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)


Đảng viên Đảng Cộng Sản Đông Dương (năm vào Đảng: không rõ)

17. Bà nội: TRƯƠNG THỊ DƯ Sinh năm: 1908 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Tham gia kháng chiến chín năm, chức vụ: Phó Bí thư xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 
Sau năm 1975: Làm ruộng tại ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Mất năm 1984 (chết vì bệnh già)


Đảng viên Đảng Cộng Sản Đông Dương (năm vào Đảng: không rõ)

18. Ông ngoại: LÊ VĂN TRIỆU Sinh năm: 1911 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước và sau năm 1975: Làm ruộng tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Mất năm 1988 (chết vì bệnh già)

19. Bà ngoại: NGUYỄN THỊ TÙNG Sinh năm: 1911 tại  Tiền Giang

Quê quán: Ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh



Trước và sau năm 1975: Làm ruộng tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Mất năm 1972 (chết vì bệnh già)

20. Cô ruột (Chị của ba): ĐẶNG THỊ CHỎI Sinh năm: 1929 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước và sau năm 1975: Lấy chồng và làm rẫy tại Định Quán, Đồng Nai


Mất năm 1990 (chết vì bệnh già)

21. Chú ruột: ĐẶNG CHÍ NHƠN  Sinh năm: 1934 tại Tiền Giang


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước và sau năm 1975: Thợ may tại 44 Âu Dương Lân, quận 8, Tp Hồ Chí Minh



Mất năm 1990 (chết vì bệnh già)

22. Chú ruột: ĐẶNG CHÍ TRIÊM  Sinh năm: 1936 tại Tiền Giang


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Tập kết ra Bắc


Sau năm 1975: Phó Tiến sĩ, Giám Đốc nhà máy linh kiện điện tử Bình Hưng Hòa, Tp Hồ Chí Minh

Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (năm vào Đảng: không nhớ )


Mất năm 2003 (chết vì bệnh già)
23. Cô ruột (Em của ba): ĐẶNG THỊ HỨA Sinh năm: 1941 tại Tiền Giang


Quê quán: Ấp Mỹ Vĩnh, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh



Trước và sau năm 1975 đến: Làm ruộng tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

Hiện nay đang cư trú tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

24. Cậu ruột (Anh của mẹ): LÊ VĂN XUÂN Sinh năm: 1930 tại Tiền Giang


Quê quán: Ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh
Trước và sau năm 1975 đến nay: Làm ruộng tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Hiện nay đang cư trú tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

25. Dì ruột (Em của mẹ): LÊ THỊ TƯ Sinh năm: 1935 tại  Tiền Giang

Quê quán: Ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước và sau năm 1975 đến nay: Theo chồng và làm ruộng tại ấp 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Hiện nay đang cư trú tại ấp 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

26. Dì ruột (Em của mẹ): LÊ THỊ THU Sinh năm: 1938 tại Tiền Giang

Quê quán: Ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước năm 1975: Làm ruộng tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Mất năm 1970 (chết do mìn giặc)

27. Cậu ruột (Em của mẹ): LÊ VĂN VĨNH Sinh năm: 1941 tại Tiền Giang


Quê quán: Ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


Tôn giáo: Không 


Dân tộc: Kinh


Trước và sau năm 1975: Làm ruộng tại ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang



Mất năm 1985 (chết vì bệnh)


* Bên chồng.
28. Bố chồng:  TRẦN VĂN XUÂN Sinh năm 1931 tại Long An

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Tôn giáo: Không

Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Làm ruộng

Trước và sau năm 1975 đến nay: Làm ruộng tại thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay đang cư trú tại: thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

29. Mẹ chồng: TRỊNH THỊ CANH  Sinh năm 1956  tại Khánh Hòa

Quê quán: xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Làm ruộng


Trước và sau năm 1975 đến nay: Làm ruộng tại thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay đang cư trú tại: thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

30. Anh chồng: TRẦN VĂN PHƯỚC Sinh năm 1966 tại Khánh Hòa

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Làm ruộng


Trước năm 1975: Còn nhỏ và đi học tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Từ năm 1975 đến nay: Làm ruộng tại thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay đang cư trú tại: thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

31. Anh chồng: TRẦN ĐÌNH PHÁN Sinh năm 1968 tại Khánh Hòa


Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Công nhân


Trước năm 1975: Còn nhỏ và đi học tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Từ năm 1975 đến 1986: Đi học cấp I, II, III tại Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1986 đến nay: Công nhân công ty nước khoáng Đảnh Thạnh, Khánh Hòa


Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam (năm vào Đảng: 2000)


Hiện nay đang cư trú tại: thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
32. Chị chồng: TRẦN THỊ KIÊM PHƯỢNG Sinh năm 1970 tại Khánh Hòa

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Viên chức nhà nước


Trước năm 1975: Còn nhỏ 


Từ năm 1975 đến 1985: Còn nhỏ, đi học tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 
Từ năm 1985 đến 1990: Làm ruộng tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Từ năm 1990 đến nay: Có chồng và làm việc tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Tp Hồ Chí Minh


Hiện nay đang cư trú tại: 51, Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

33. Anh chồng: TRẦN VĂN PHÚC Sinh năm 1972 tại Khánh Hòa


Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Lái xe


Trước năm 1975: Còn nhỏ 


Từ năm 1975 đến 1991: Còn nhỏ, đi học ở Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1991 đến 1994: Đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại C17, Nha Trang, Khánh Hòa


Từ năm 1994 đến nay: Lái xe tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện nay đang cư trú tại: phường 1, quận 8, Tp Hồ Chí Minh
34. Em chồng: TRẦN THỊ THU PHIN Sinh năm 1978 tại Khánh Hòa

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Làm ruộng


Từ năm 1978 đến 1992: Còn nhỏ, đi học tại Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1992 đến 2005: Làm ruộng tại Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 2005 đến nay: Lấy chồng, làm ruộng tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Hiện nay đang cư trú tại: xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

35. Em chồng: TRẦN VĂN PHU Sinh năm 1978 tại Khánh Hòa


Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí


Từ năm 1978 đến 1997: Còn nhỏ, đi học tại Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1997 đến 2002: Học tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh


Từ năm 2002 đến nay: Làm việc tại công ty cơ khí động lực, Tp Hồ Chí Minh

Hiện nay đang cư trú tại: thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

36. Em chồng: TRẦN ĐÌNH PHI Sinh năm 1981 tại Khánh Hòa


Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Nghề nghiệp: Nhân viên


Từ năm 1981 đến 1999: Còn nhỏ, đi học tại Diên Khánh, Khánh Hòa


Từ năm 1999 đến 2003: Làm ruộng tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Từ năm 2003 đến 2007: Học tại Đại Học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh


Từ năm 2007 đến nay: Nhân viên Siêu thị Metro Khánh Hòa


Hiện nay đang cư trú tại: thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

37. Ông nội chồng:  TRẦN VĂN KIỂU Sinh năm 1906 tại Long An

Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh


Trước và sau Cách Mạng tháng Tám: tham gia Cách Mạng Đảng Cộng Sản Đông Dương


Mất năm 1966 (chết do bệnh)


Đảng viên Đảng Cộng Sản Đông Dương (năm vào Đảng: không rõ)

38. Bà nội chồng:  NGÔ THỊ ĐIỂM Sinh năm 1907 tại Long An


Quê quán: xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh



Trước và sau năm 1975: Làm ruộng tại xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An


Mất năm 1984 (chết do bệnh già)

39. Ông ngoại chồng: TRỊNH PHÒNG Sinh năm 1914 tại Khánh Hòa

Quê quán: xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh



Trước và sau năm 1975: Làm ruộng tại xã xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Mất năm 1984 (chết do bệnh già)

40. Bà ngoại chồng: NGUYỄN THỊ MÚC Sinh năm 1916 tại Khánh Hòa


Quê quán: xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Tôn giáo: Không


Dân tộc: Kinh



Trước và sau năm 1975: Làm ruộng tại xã xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


Mất năm 2004 (chết do bệnh già)

TỰ NHẬN XÉT
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cin cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm về những điều đã khai trong lý lịch.


TP. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……   năm 20…


Ký tên


Đặng Thị Kiến Trúc
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